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THÔNG T ư
Bãi bỏ toàn bộ và một phần một số văn bản quy phạm pháp luật 

thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Căn cứ Nghị định so 78/2025/NĐ-CP ngày 01 thảng 4 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điểu và biện pháp đê tô chức, hướng dân 
thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 sửa 
đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 thánẸ 4 
năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một so điểu và biện pháp đế tô 
chức, hướng dan thỉ hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và 
Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 thảng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm 
tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định sổ 01/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tô chức của Bộ 
Quốc phòng; Nghị định sổ 03/2025/NĐ-CP ngày 28 thảng 02 năm 2025 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 
30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng;
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư bãi bỏ toàn bộ và một phần 

một sô văn bản quy phạm pháp luật thuộc thâm quyền ban hành của Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng.

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 32 văn bản quy phạm pháp luật về CỊuân sự, quốc 
phòng, cơ yếu thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quổc phòng, chi 
tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Bãi bỏ một phần 01 văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc 
phòng, cơ yêu thuộc thâm quyên ban hành của Bộ trưởng Bộ Quôc phòng, chi 
tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng /ũ năm 2025.
Điều 4. Cục trưởng Cục Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc 

Bộ Quôc phòng; cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Thông tư nầy .ỷ

Nơi nltận:
-  Lãnh đạo BQP;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;
- Ban Cơ yếu Chính phủ;
- Cục KTVB&QLVPHC/BTP;
- Cục Pháp chế BQP;
- Cổng TTĐT BQP (để đăng tải);
- Lưu: VT, NCTH, Nhung75.
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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO Bộ TRƯỞNG 
B ộ QUÓC PHÒNG BAN HÀNH BÃI Bồ TOÀN BỘ

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2025/TỆBQP ngày 10thảng g  năm 2025
của Bộ trưởng Bộ Quoýphòng)

STT
Hình 
thức 

văn bản

Số văn bản 
Thời gian ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

1. Lĩnh vực công tác quốc phòng

01 Quyết
định

133/2005/QĐ-BQP 
12/9/2005

Thành lập Ban chỉ huy quân sự 50 Bộ, 
ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương 
thuộc địa bàn Quân khu Thủ Đô và 
Quân khu 7

02 Quyết
định

27/2002/QĐ-BQP
21/02/2002

Ban hành Quy định chức năng nhiệm 
vụ, tổ chức biên chế và mối quan hệ 
của Phòng Dân quân tự vệ quân khu, 
Phòng Quân sự địa phương Quân 
chủng Hải quân; Ban Dân quân tự vệ 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 
Ban quân sự địa phương Vùng Hải 
quân và Trợ lý dân quân tự vệ huyện, 
quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh

03 Thông
tư

157/2017/TT-BQP 
02/7/2017

Quy định về quản lý, sử dụng đất sử 
dụng vào mục đích quốc phòng

2. Lĩnh vực công tác Biên phòng

04 Quyết
định

2512/2001/QĐ-BQP 
17/10/2001

Ban hành Quy định quan hệ giữa Bộ 
Tư lệnh Bộ đội Biên phòng với Bộ Tư 
lệnh Quân khu, Bộ Tư lệnh Hải quân; 
giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
tỉnh, thành phố, Hải đoàn Biên phòng 
với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành 
phố, Bộ Chỉ huy Vùng Hải quân trong 
thực hiện nhiệm vụ phòng thủ tác 
chiến

05 Thông
tư

78/2013/TT-BQP 
25/6/2013

Quy định các biện pháp của Bộ đội 
Biên phòng và Cảnh sát biển trong 
phòng, chống mua bán người

3. Lĩnh vực Công nghiệp quốc phòng

06 Thông tư 
liên tịch

222/2013/TTLT-BQP- 
BNV-BTC 
23/12/2013

Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, 
chính sách đối với cơ sở và người lao 
động trong cơ sở công nghiệp quốc



2

STT
Hình 
thức 

văn bản

Số văn bản 
Thời gian ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

phòng nòng côt quy định tại Điêu 8 
Nghị định số 46/2009/NĐ-CP ngày 
13/5/2009 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn một số điều của 
Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng

4. Lĩnh vực công tác chức năng, nhiệm vụ

07 Quyết
định

79/2008/QĐ-BQP
29/5/2008

về thành lập Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc 
phòng

08
Thông

tư
168/2018/TT-BQP 

03/12/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và mối quan hệ công tác 
của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng

09
Thông

tư
81/2022/TT-BQP

15/11/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 168/2018/TT-BQP ngày 
03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và mối quan hệ công tác 
của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng

5. Lĩnh vực công tác Hậu cần

10 Chỉ thị
91/1991/CT-QP

16/3/1991
Đẩy mạnh tăng gia, sản xuất góp phần 
ổn định đời sống cán bộ

11
Quyết
định

1325/1999/QĐ-BQP 
23/8/1999

Ban hành Tập thiết kế mẫu nhà kho 
đạn và vũ khí

12 Quyết
định

1531/2000/QĐ-BQP 
02/8/2000

Ban hành Hồ sơ thiết kế điển hình và 
tiên lượng dự toán công trình kho vũ 
khí cấp huyện

13
Quyết
định

150/2006/QĐ-BQP 
12/10/2006

Ban hành hồ sơ thiết kế mẫu cơ quan 
Ban chỉ huy quân sự huyện năm 2006

14 Quyết
định

196/2006/QĐ-BQP 
27/12/2006

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động đăng kiểm tàu thuyền quân sự

15 Chỉ thị
112/2008/CT-BQP 

11/8/2008
về việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực 
phẩm trong Quân đội

16 Thông
tư

68/2017/TT-BQP 
01/4/2017

Quy định và hướng dẫn quản lý sử dụng 
nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng

ì
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STT
Hình 
thức 

văn bản

Số văn bản 
Thời gian ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

17
Thông

tư
186/2017/TT-BQP 

09/8/2017

Quy định quản lý cho thuê, bán nhà ở 
cũ thuộc sở hữu Nhà nước do Bộ 
Quốc phòng quản lý

6. Lĩnh vực công tác Kỹ thuật

18
Quyết
định

136/2008/QĐ-BQP 
07/11/2008

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban 
chỉ đạo thực hiện các chương trình 
Nghị quyết 382/NQ-ĐƯQSTƯ ngày 
29/11/2007 của Đảng uỷ Quân sự 
Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ 
thuật trong tình hình mới

19 Quyết
định

110/2008/QĐ-BQP 
28/7/2008

Ban hành Điều lệ công tác kỹ thuật xe 
- máy Quân đội nhân dân Việt Nam

20
Thông

tư
66/2011/TT-BQP 

19/4/2011
Ban hành Điều lệ công tác kỹ thuật táng 
thiết giáp Quân đội nhân dân Việt Nam

7. Lĩnh vưc Tài chính •

21 Quyết
định

26/2008/QĐ-BQP
13/3/2008

Trao quyền tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm về tài chính đối với các trường 
cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung 
tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm 
thuộc Bộ Quốc phòng

22
Thông

tư
157/2005/TT-BQP 

12/10/2005

Hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai 
tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử 
dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc 
nguồn vốn ngân sách nhà nước

23
Thông

tư
259/2017/TT-BQP 

17/10/2017

Quy định chế độ công tác phí, chế độ 
chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn 
vị thuốc Bộ Quốc phòng

8. Lĩnh vực Pháp chế

24 Thông
tư

99/2009/TT-BQP 
03/11/2009

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện 
Nghị định số 66/2008/NĐ-CP của Chính 
phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

9. Lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ

25
Thông 
tư liên 

tịch

83/2010/TTLT-BQP- 
BCA 

30/6/2010

Hướng dẫn mẫu dấu, khắc dấu, quản 
lý và sử dụng con dấu của Ban chỉ 
huy quân sự
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STT
Hình 
thức 

văn bản

Số văn bản 
Thời gian ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

26 Thông
tư

116/2010ATT-BQP 
24/9/2010

Sử dụng con dấu trong hoạt động 
chuyên môn, nghiệp vụ của Vụ Pháp 
chế Bộ Quốc phòng
Ẩ Ẩ 10. Lĩnh vực công tác Tiêu chuân - Đo lường - Chat lượng

27 Quyết
định

203/2008/QĐ-BQP
31/12/2008

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 
1320:2008, Bộ khuếch đại công suất 
sóng ngắn PA-1/125 w

28
Quyết
định

205/2008/QĐ-BQP
31/12/2008

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 
1321:2008, Máy vô tuyến điện sóng 
ngắn cầm tay XD-D18

29
Thông

tư
161/2011/TT-BQP 

01/9/2011

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 
1176:2011, Máy thu phát VTĐ sóng 
ngắn XD-D9B1

30
Thông

tư
169/2011/TT-BQP 

01/9/2011

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 
1462:2011, Máy VTĐ sóng cực ngắn 
nhảy tần PRC-2188

31
Thông

tư
171/2011/TT-BQP 

01/9/2011

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 
1461:2011, Máy VTĐ sóng ngắn 
nhảy tần XD-D12V

32 Thông
tư

273/2017/TT-BQP 
23/10/2017

Quy định về nghiệm thu sản phẩm 
quốc phòng chế thử, sản xuất loạt “0”, 
sửa chữa lớn lần đầu r



Phụ lục II
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PIỈẠM PIlẢP LUẬT DO Bộ TRƯỞNG 

BỌ QUỐC PHÒNG BAN HÀNH BÃI Bổ MỘT PHÀN
(Ban hành kèm theo Thông tư số9J- /2025/ĨT;BQP ngày f õ tháng 8  năm 2025

của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) 
ĩ  'm̂ ễ

STT
Hình 
thức 

văn bản

Số văn bản 
Thời gian ban 

hành

Trích yếu nội dung văn 
bản

Nộỉ dung bãi 
bỏ

01 Thông
tư

83/2023/TT-BQP
11/11/2023

Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Thông tư thuộc 
thẩm quyền ban hành của 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Bãi bỏ Điều 3




